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       Bến Tre, ngày 26 tháng 12 năm 2001   
QUYẾT ĐỊNH
 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Về việc ban hành Quy chế tổ chức quản lý hoạt động khoáng sản 
trên địa bàn tỉnh Bến Tre 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996; Nghị định số 76/2000/NĐ-CP ngày 15/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khoáng sản thay thế cho Nghị định số 68/CP ngày 01/11/1996; Nghị định số 35/CP ngày 24/4/1997 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về khoáng sản;


- Căn cứ Chỉ thị số 03/1999/CT-TTg ngày 20/01/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý Nhà nước đối với các hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác cát, sỏi và nạo vét kết hợp tận thu cát, sỏi lòng sông;

- Căn cứ Quyết định số 17/2001/QĐ-BCN ngày 23/3/2001 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Quy định thủ tục về  giấy phép hoạt động khoáng sản thay chế cho Quyết định số 325/QĐ-ĐCKS ngày 26/02/1997;

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công nghiệp Bến Tre tại Công văn số 295/CV-SCN ngày 04/12/2001,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế về việc tổ chức quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre”.

Điều 2. Quyết định này được tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh Bến Tre và có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các Quy định trước đây về quản lý, hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre trái với Quy chế này được bãi bỏ.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Công nghiệp; Địa chính; Khoa học Công nghệ và Môi trường; Nông nghiệp và PTNT; Xây dựng; Giao thông vận tải, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan và các tổ chức, cá nhân có hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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QUY CHẾ
Về việc tổ chức quản lý hoạt động khoáng sản 

trên địa bàn tỉnh Bến Tre 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 5809/QĐ-UB 
ngày 26 tháng 12 năm 2001 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1. Tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre do Nhà nước thống nhất quản lý. Mọi tổ chức, cá nhân (trong và ngoài nước) có nhu cầu và đủ điều kiện theo quy định pháp luật đều được hoạt động khoáng sản.


Bảo vệ tài nguyên khoáng sản là nghĩa vụ và trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang và mọi công dân.


Điều 2. Các hoạt động khoáng sản sau đây, không phân biệt tổ chức cá nhân, các thành phần kinh tế đều phải tuân thủ các thủ tục quy định quản lý của Nhà nước.

1- Các hoạt động khoáng sản như: khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến các loại khoáng sản.


2- Khai thác tận thu khoáng sản các loại đối với những khu vực đã được Bộ Công nghiệp khoanh định và bàn giao để Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý và cấp giấy phép tận thu.


Điều 3. Nghiêm cấm những hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản thuộc các khu vực sau đây:

1- Khu du lịch, di tích lịch sử, khu vực vành đai bảo vệ các công trình văn hoá, đất tôn giáo, khu vực quốc phòng an ninh, khu vực có nguy cơ sạt lở,…


2- Khu vực hành lang của đường tải điện cao thế, đường giao thông, các mốc trắc địa quốc gia, các công trình thuỷ lợi.

Điều 4. Giải thích từ ngữ:

1- Tài nguyên khoáng sản (viết tắt là TNKS) là tài nguyên trong lòng đất, trên mặt đất dưới dạng tích tụ tự nhiên khoáng vật, khoáng chất có ích ở thể rắn,  thể lỏng, thể khí hiện tại hoặc sau này có thể khai thác; các khoáng vật, khoáng chất ở bãi thải của mỏ mà sau này có thể khai thác lại, cũng là khoáng sản.


2- Hoạt động điều tra địa chất về TNKS nêu trong Quy chế này bao gồm các hoạt động: nghiên cứu, điều tra về cấu trúc, thành phần vật chất, lịch sử phát sinh phát triển của vỏ trái đất và các điều kiện, quy luật sinh khoáng liên quan.


3- Hoạt động khoáng sản nêu trong bản Quy chế này bao gồm các hoạt động: khảo sát,  thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản.


4- Mỏ khoáng sản là những tích tụ khoáng sản có số lượng và chất lượng đạt yêu cầu.
Chương II

THẨM QUYỀN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 

VỀ HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN

Điều 5. Uỷ ban nhân dân tỉnh có thẩm quyền:


1- Cấp, gia hạn, thu hồi và cho phép trả lại giấy phép, cho phép chuyển nhượng giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và giấy phép khai thác tận thu (kể cả khu vực giáp ranh giữa các tỉnh).


2- Tham gia ý kiến về các hoạt động điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản, về việc cấp giấy phép khảo sát, thăm dò các loại khoáng sản tại địa phương.


3- Giải quyết các điều kiện có liên quan khác cho tổ chức, cá nhân được phép điều tra cơ bản địa chất về TNKS và hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Điều 6. Sở Công nghiệp có nhiệm vụ giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về khoáng sản theo quy định của pháp luật. Cụ thể như sau:

1- Sở Công nghiệp chịu sự chỉ đạo của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ quản lý Nhà nước về khoáng sản của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp.


2- Sở Công nghiệp có các nhiệm vụ, quyền hạn quản lý Nhà nước về khoáng sản sau đây:


- Căn cứ vào quy định của Chính phủ, của Bộ Công nghiệp, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng hoặc tham gia xây dựng để ban hành theo thẩm quyền các quy định, hướng dẫn chi tiết các quy định của Chính phủ và Bộ Công nghiệp về quản lý và bảo vệ TNKS và các hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.


- Đề xuất và giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng quy hoạch, kế hoạch quản lý, bảo vệ TNKS và các hoạt động khoáng sản phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. 


- Giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh phối hợp với các sở, ban ngành liên quan để khoanh vùng các diện tích cấm khai thác và tạm thời cấm khai thác khoáng sản, lập các diện tích khai thác tận thu báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh để trình Bộ Công nghiệp quyết định.


- Giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh tiếp nhận, thẩm định đơn, hồ sơ xin cấp, gia hạn, chuyển nhượng, thiết kế, trả lại giấy phép hoặc thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và khai thác tận thu theo thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh; tổ chức thẩm định các dự án đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi về khai thác, chế biến khoáng sản; giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh chuẩn bị văn bản tham gia ý kiến đối với các giấy phép hoạt động khoáng sản do Bộ Công nghiệp cấp.


- Phối hợp với các cơ quan chức năng như: Sở Địa chính, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh…và địa phương trong việc giải quyết các điều kiện về sử dụng đất, cơ sở hạ tầng và các điều kiện khác cho các hoạt động điều tra cơ bản địa chất về TNKS và các hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

- Đăng ký, theo dõi, tổng hợp tình hình hoạt động khoáng sản tại địa phương, định kỳ báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Công nghiệp.


- Tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra thực hiện việc thi hành pháp luật về khoáng sản của các tổ chức, cá nhân ở địa phương. Thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về khoáng sản theo quy chế tổ chức hoạt động thanh tra khoáng sản do Bộ Công nghiệp ban hành.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết hoặc tham gia giải quyết những vấn đề tranh chấp về hoạt động khoáng sản và xử lý các vi phạm pháp luật về khoáng sản phát sinh tại địa phương, hoặc tại các vùng giáp ranh giữa các tỉnh theo thẩm quyền, hoặc báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Công nghiệp giải quyết.


Điều 7. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã; Uỷ ban nhân dân thị trấn, xã, phường theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm:


- Phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tài nguyên khoáng sản.


- Trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình giải quyết các điều kiện liên quan đến việc thuê đất, sử dụng cơ sở hạ tầng và các điều kiện liên quan khác cho tổ chức, cá nhân được phép điều tra cơ bản địa chất và hoạt động khoáng sản tại địa phương theo quy định của pháp luật.

- Tuyên truyền, giáo dục và giám sát việc thi hành pháp luật về khoáng sản, giải quyết những vấn đề tranh chấp về hoạt động khoáng sản và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm pháp luật.
Chương III

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP VÀ ĐĂNG KÝ 

NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN

Điều 8.

1- Tổ chức, cá nhân được phép hoạt động khoáng sản theo quy định của Luật Khoáng sản bao gồm:

- Các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, Công ty Cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Hợp tác xã và tổ chức kinh tế khác mà mục đích thành lập có nội dung hoạt động khoáng sản được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập, đăng ký hoặc công nhận.

- Các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc tổ chức liên danh có bên nước ngòai hoạt động tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.


2- Tổ chức, cá nhân nói trên muốn được cấp giấy phép hoạt động khoáng sản phải có đủ vốn đầu tư ban đầu theo đề án khả thi được cơ quan có thẩm quyền duyệt theo đúng quy định hiện hành (kể cả vốn vay) để thực hiện dự án. Vốn pháp định của tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản không được ít hơn 30% tổng dự toán vốn đầu tư của dự án xin cấp phép khai thác khoáng sản.

3- Tổ chức, cá nhân chỉ được phép khai thác khoáng sản khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép.


Điều 9. Mọi hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre phải được đăng ký tại Sở Công nghiệp.


Điều 10. Sở Công nghiệp có trách nhiệm công bố về trình tự thủ tục cấp các loại giấy phép khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu hoạt động khoáng sản biết và  thực hiện theo quy định của pháp luật.
Chương IV

QUYỀN HẠN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC TỔ CHỨC, 

CÁ NHÂN HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN

Điều 11. Tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản có những quyền hạn sau đây:


1- Đối với giấy phép khai thác và chế biến khoáng sản thực hiện theo quy định tại Điều 32 và 45 của Luật Khoáng sản.


2- Đối với giấy phép khai thác tận thu khoáng sản thực hiện theo quy định tại Điều 51 của Luật Khoáng sản.


Điều 12. Tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản có những nghĩa vụ sau:


1- Đối với giấy phép khai thác và chế biến khoáng sản, thực hiện theo quy định tại Điều 33 và Điều 46 của Luật Khoáng sản.


2- Đối với giấy phép khai thác tận thu, thực hiện theo quy định tại Điều 52 của Luật Khoáng sản.


3- Khi giấy phép hoạt động khoáng sản bị thu hồi hoặc đã hết hạn thì tổ chức, cá nhân được phép hoạt động khoáng sản phải di chuyển toàn bộ tài sản của mình ra khỏi khu vực của giấy phép, phục hồi môi trường, môi sinh và đất đai.

Điều 13. Mọi tổ chức, cá nhân hoạt động điều tra cơ bản địa chất về TNKS và hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre phải thực hiện các quy định, chế độ báo cáo định kỳ trong hoạt động khoáng sản theo hướng dẫn của Sở Công nghiệp.
Chương V 

THANH TRA CHUYÊN NGÀNH VỀ
TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN


Điều 14. Sở Công nghiệp thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về khoáng sản trên địa bàn tỉnh.


Nhiệm vụ và thẩm quyền của thanh tra chuyên ngành về khoáng sản tuân theo quy định tại Điều 59, 60 của Luật Khoáng sản và Nghị định 35/CP ngày 23/4/1997 của Chính phủ “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về khoáng sản”.


Điều 15. Uỷ ban nhân dân các cấp: huyện, thị xã, thị trấn, xã, phường có trách nhiệm phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp để giám sát, kiểm tra việc thực hiện Luật Khoáng sản ở địa phương mình có quyền đình chỉ các hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản không có giấy phép theo quy định của Luật Khoáng sản; có quyền xử phạt theo Nghị định 35/CP ngày 23/4/1997 của Chính phủ “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về khoáng sản”.
Chương VI

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM


Điều 16. Tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác quản lý Nhà nước về TNKS được xét khen thưởng theo quy định hiện hành của Nhà nước.


Điều 17. Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và sử dụng trái phép TNKS, gây tổn thất tài nguyên khoáng sản, sử dụng trái phép khu vực tài nguyên khoáng sản cần được bảo vệ, cản trở việc tiến hành hợp pháp các hoạt động khoáng sản, cản trở công tác thanh tra, kiểm tra về tài nguyên khoáng sản và vi phạm các quy định khác của Luật Khoáng sản thì tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc xử lý hành chính theo quy định tại Nghị định 35/CP ngày 23/4/1997 của Chính phủ “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về khoáng sản”.

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 


Điều 18. Các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang và mọi công dân đang hoạt động điều tra cơ bản địa chất và tài nguyên khoáng sản và hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre đều phải thực hiện theo Quy định này.


Quy chế này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành, mọi quy định trước đây về quản lý, hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre trái với Quy chế này đều bãi bỏ./. 
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